
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ

TT Họ và đệm Tên Ngày sinh GT Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Ngành học

1 Hoàng Tuấn Anh 3/7/1990 Nam 010090003200 16/08/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Mường Khương Lào Cai YSĐK

2 Nguyễn Thị Vân Anh 25/07/1988 Nữ 025188003528 25/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Việt Trì Phú Thọ YSĐK

3 Nguyễn Kiều Bảo 29/12/1994 Nam 019094004341 18/12/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Yên Trạch Thái Nguyên YSĐK

4 Vũ Thị Bắc 20/10/1991 Nữ 024191015082 25/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Hòa Bình Phú Thọ YSĐK

5 Vũ Thị Ngọc Bé 8/27/1988 Nữ 010188008368 17/12/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Cam Đường Lào Cai YSĐK

6 Nguyễn Văn Biên 3/21/1993 Nam 010093005957 12/07/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Xuân Quang Lào Cai YSĐK

7 Lê Trung Bình 29/10/2003 Nam 025203002774 14/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Vân Phú Phú Thọ YSĐK

8 Bùi Thị Bốn 14/01/1986 Nữ 026186004281 13/01/2026 Bộ Công an Sông Lô  Phú Thọ YSĐK

9 Thào Câu 5/20/1986 Nam 010086004577 24/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Mường Khương Lào Cai YSĐK

10 Bàn Thị Cúc 9/9/1990 Nữ 017190013432 17/12/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Đà Bắc Phú Thọ YSĐK

11 Lương Thị Kim Cúc 3/20/1992 Nữ 025192010824 9/14/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Vân Phú Phú Thọ YSĐK

12 Trần Mạnh Cường 10/10/1994 Nam 015094009635 8/9/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Văn Bàn Lào Cai YSĐK

13 Trần Văn Cường 5/17/1999 Nam 030099016379 13/01/2025 Bộ Công an Chí Minh Hải Phòng YSĐK

14 Đặng Thùy Châm 13/03/1995 Nữ 030195003875 23/10/2023 Cục CSQLHC về 
TTXH Chu Văn An Hải Phòng YSĐK

15 Sùng Seo Chinh 22/11/1992 Nam 010092008824 24/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Pha Long Lào Cai YSĐK

16 Lý Văn Chung 23/08/1990 Nam 006090005637 27/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Na Rì Bắc Kạn YSĐK

17 Bùi Văn Chửng 23/08/1986 Nam 017086000866 08/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Mường Bi Phú Thọ YSĐK

18 Bùi Thị Chương 5/23/1990 Nữ 017190009430 09/08/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Mường Bi Phú Thọ YSĐK

19 Giàng Dế 7/17/1989 Nam 010089003687 24/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Cao Sơn Lào Cai YSĐK

20 Vàng Thị Dín 7/6/1982 Nữ 010182004406 24/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Mường Khương Lào Cai YSĐK

21 Thào Dính 20/01/1995 Nam 010095004942 07'09/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Xã Cao Sơn Lào Cai YSĐK

22 Trần Thị Kim Dung 3/21/1991 Nữ 036191009712 4/12/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Sa Pa Lào Cai YSĐK

23 Lê Thị Thùy Dung 24/03/1989 Nữ 026189005078 17/06/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Đạo Trù Phú Thọ YSĐK

24 Phùng Thị Kim Dung 23/08/1981 Nữ 001181043531 24/07/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Quảng Oai Hà Nội YSĐK

25 Đỗ Thị Dung 01/11/1993 Nữ 001193034954 10/10/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Quốc Oai Hà Nội YSĐK

26 Bùi Đức Duy 1/3/1985 Nam 017085008242 06/01/2025 Bộ Công an Tân Lạc Phú Thọ YSĐK
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27 Xa Hải Duyên 10/5/1989 Nam 017089010714 29/12/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Đức Nhàn Phú Thọ YSĐK

28 Nguyễn Huy Dương 01/10/1992 Nam 019092012016 11/08/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Phú Lương Thái Nguyên YSĐK

29 Trần Quốc Đại 2/7/1982 Nam 010082000518 8/18/2024 Bộ Công an Bát Xát Laào Cai YSĐK

30 Bùi Thị Đào 8/29/1989 Nữ 017189001160 29/03/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Mường Bi Phú Thọ YSĐK

31 Lê Thị Đào 11/10/1985 Nữ 040185020948 01/10/2025 Bộ công an Bảo Thắng Lào Cai YSĐK

32 Vũ Ngọc Điệp 7/16/1990 Nam 015090001139 4/10/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Tả Phìn Lào Cai YSĐK

33 Nguyễn Thành Đô 6/15/1995 Nam 012095002612 15/12/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Đoàn Kết Lai Châu YSĐK

34 Bùi Thị Độ 26/12/1990 Nữ 017190004796 11/08/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Tân Lạc Phú Thọ YSĐK

35 Lương Văn Đùm 9/18/1984 Nam 010084000947 11/10/2024 Bộ công an Võ Lao Lào Cai YSĐK

36 Nguyễn Trung Đức 10/2/1991 Nam 025091001296 10/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Yên Lập Phú Thọ YSĐK

37 Hoàng Văn Đức 06/06/1987 Nam 015087004944 11/08/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Cảm Nhân Lào Cai YSĐK

38 Vũ Thị Giang 4/19/1984 Nữ 017184007251 03/07/2024 Cục CSQLHC về 
TTXH Mường Thàng Phú Thọ YSĐK

39 Nguyễn Hương Giang 8/28/1984 Nữ 017184006197 27/01/2023 Cục CSQLHC về 
TTXH Cao Sơn Phú Thọ YSĐK

40 Đặng Thị Hà 12/10/1985 Nữ 001185005445 13/10/2025 Cục CSQLHC về 
TTXH Tây Phương Hà Nội YSĐK

41 Nguyễn Ngọc Hà 18/09/1995 Nữ 008195001754 01/05/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Thanh Liệt Hà Nội YSĐK

42 Ma Thu Hà 4/20/1990 Nữ 006190005324 24/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Đức Xuân Thái Nguyên YSĐK

43 Nguyễn Thị Hạnh 31/01/1984 Nữ 001184058452 19/05/2024 Cục CSQLHC về 
TTXH Tây Phương Hà Nội YSĐK

44 Phạm Phương Hạnh 9/1/2003 Nữ 002303001749 23/3/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Hùng An Tuyên Quang YSĐK

45 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 22//11/1980 Nữ 026180001034 07/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Tam Dương Phú Thọ YSĐK

46 Kiều Thị Hạnh 27/05/1988 Nữ 001188026114 24/07/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Bất Bạt Hà Nội YSĐK

47 Nguyễn Thị Hạnh 11/5/1987 Nữ 001187044941 05/11/1987 Cục CSQLHC về 
TTXH Phú Xuyên Hà Nội YSĐK

48 Bùi Thị Hảo 07/01/1986 Nữ 001186031251 24/11/2025 Bộ Công an Vật Lại Hà Nội YSĐK

49 Trần Thị Hằng 7/10/1989 Nữ 026189008275 10/07/2029 Bộ Công An Sông Lô Phú Thọ YSĐK

50 Nguyễn Thị Hằng 25/12/1986 Nữ 026186003271 29/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Vĩnh Phúc Phú Thọ YSĐK

51 Lương Thị Hằng 6/20/1990 Nữ 017190003414 18/12/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Đà Bắc Phú Thọ YSĐK

52 Trần Thị Thu Hằng 8/20/1985 Nữ 010185004830 03/07/2025 Bộ công an Bảo Thắng Lào Cai YSĐK

53 Hán Thị Hằng 3/29/1988 Nữ 010188005470 07/09/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Bảo Thắng Lào Cai YSĐK

54 Đặng Thu Hằng 12/11/1991 Nữ 030191004064 07/08/2023 Cục CSQLHC về 
TTXH Chu Văn An Hải Phòng YSĐK

55 Đường Thị Hằng 7/15/1995 Nữ 026195007144 11/08/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Vĩnh Thành Phú Thọ YSĐK

56 Nghiêm Thị Thúy Hậu 30/07/1982 Nữ 001182041960 29/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Thạch Thất Hà Nội YSĐK



57 Phạm Thị Mỹ Hậu 2/11/1990 Nữ 010190002419 26/04/2023 Cục CSQLHC về 
TTXH Bảo Thắng Lào Cai YSĐK

58 Bùi Thị Hiền 1/19/1987 Nữ 017187016409 11/08/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Mường Bi Phú Thọ YSĐK

59 Lù Thị Hiền 8/6/1988 Nữ 010188001227 24/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Bản Lầu Lào Cai YSĐK

60 Đỗ Thị Hiền 3/8/1992 Nữ 006192002237 6/24/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Đức Xuân Thái Nguyên YSĐK

61 Đới Đức Hiệp 24/12/2006 Nam 008206002168 29/09/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Thái Sơn Tuyên Quang YSĐK

62 Lý Minh Hiệp 9/20/1982 Nam 010082004216 11/08/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Mường Khương Lào Cai YSĐK

63 Dương Thị Hiệp 4/1/1999 Nữ 010199007530 08/10/2025 Cục CSQLHC về 
TTXH Hợp Thành Lào Cai YSĐK

64 Triệu Văn Hiệp 10/23/1990 Nam 006090002581 6/24/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Tân Kỳ Thái Nguyên YSĐK

65 Nguyễn Thị Hoa 9/11/1991 Nữ 035191013750 13/07/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Bản Xèo Lào Cai YSĐK

66 Bùi Thị Hòa 5/30/1989 Nữ 017189011494 04/12/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Tân Lạc Phú Thọ YSĐK

67 Bùi Thị Hoàn 3/29/1990 Nữ 017190011702 11/08/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Tân Lạc Phú Thọ YSĐK

68 Bùi Thị Hoàn 1/15/1991 Nữ 017191001013 26/03/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Đức Nhàn Phú Thọ YSĐK

69 Phan Thị Hoàn 5/16/1990 Nữ 010190004990 30/08/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Bát Xát Lào Cai YSĐK

70 Mai Xuân Hoàng 30/12/1996 Nam 006096004730 11/08/2023 Cục CSQLHC về 
TTXH Thanh Thịnh Thái Nguyên YSĐK

71 Nguyễn Thị Hồng 10/04/1986 Nữ 001186021895 24/07/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Tây Phương Hà Nội YSĐK

72 Tẩn Thị Hồng 5/5/1985 Nữ 010185007482 07/05/2025 Bộ Công an Bản Lầu Lào Cai YSĐK

73 Hoàng Thị Mỹ Hồng 4/15/1994 Nữ 015194011337 05/10/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Bản Lầu Lào Cai YSĐK

74 Tống Thị Hồng 8/29/1986 Nữ 010186007566 27/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Cam Đường Lào Cai YSĐK

75 Bùi Văn Hồng 4/4/1991 Nam 019091000800 13/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Định Hóa Thái Nguyên YSĐK

76 Lục Thị Hồng 3/24/1992 Nữ 006192006054 6/27/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Trần Phú Thái Nguyên YSĐK

77 Hoàng Thị Huê 06/08/1989 Nữ 025189010380 02/07/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Xã Hạ Hòa Phú Thọ YSĐK

78 Đỗ Thị Huế 1/23/1991 Nữ 011191001014 16/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Mường Thanh Điện Biên YSĐK

79 Nông Thị Huế 3/20/1989 Nữ 006189002072 5/9/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Tân Kỳ Thái Nguyên YSĐK

80 Lý Thị Huệ 4/10/1988 Nữ 010188003380 24/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Bảo Yên Lào Cai YSĐK

81 Phạm Thị Huệ 5/24/1977 Nữ 025177001171 14/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Việt Trì Phú Thọ YSĐK

82 Đới Mạnh Hùng 19/04/1985 Nam 008085010918 20/05/2025 Bộ Công An Xã Hàm Yên Tuyên Quang YSĐK

83 Trần Việt Hùng 13/12/1990 Nam 017090005397 25/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Thịnh Minh Phú Thọ YSĐK

84 Trương Thị Huơng 8/10/1989 Nữ 017189005039 16/08/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Đà Bắc Phú Thọ YSĐK

85 Mai Gia Huy 04/06/1999 Nam 026099001228 18/03/2023 Cục CSQLHC về 
TTXH Vĩnh Phúc Phú Thọ YSĐK

86 Hứa Thị Huyển 12/12/1989 Nữ 006189004510 24/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Cẩm Giàng Thái Nguyên YSĐK



87 Nguyễn Thị Kim Hưng 29/09/1989 Nữ 001189024183 10/07/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Hạ Bằng Hà Nội YSĐK

88 Hoàng Mai Hương 05/09/2007 Nữ 008307006500 16/05/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Xuân Vân Tuyên Quang YSĐK

89 Hà Thu Hương 9/28/1989 Nữ 001189037811 24/07/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Cổ Đô Hà Nội YSĐK

90 Nguyễn Thị lan Hương 17/1/1985 Nữ 001185002889 07/01/2025 Bộ Công an Cổ Đô Hà Nội YSĐK

91 Phạm Thị Hường 9/2/1990 Nữ 035190007205 28/09/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Mường Thanh Điện Biên YSĐK

92 Lục Thị Mỹ Hường 10/09/1997 Nữ 010197005651 09/05/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Bảo Hà Lào Cai YSĐK

93 Vũ Thị Hường 5/16/1991 Nữ 006191004461 21/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Chợ Đồn Thái Nguyên YSĐK

94 Đinh Văn Hướng 12/26/1988 Nam 008088008555 10/06/2025 Cục CSQLHC về 
TTXH Mường Khương Lào Cai YSĐK

95 Phạm Ngọc Kiên 7/24/2005 Nam 026205007319 28/05/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Vĩnh An Phú Thọ YSĐK

96 Trương Chung Khánh 5/16/1983 Nam 026083006626 27/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Lập Thạch Phú Thọ YSĐK

97 Trần Ngọc Khánh 02/09/1997 Nam 001097008489 22/11/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Quảng Oai Hà Nội YSĐK

98 Bế Thị Khánh 7/13/1984 Nữ 006184004880 7/14/2024 Bộ Công An Nà Phặc Thái Nguyên YSĐK

99 Hoàng Thị Khoa 9/17/1974 Nữ 010174000806 24/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Bản Lầu Lào Cai YSĐK

100 Nguyễn Ngọc Khuyến 01/11/1985 Nam 019085005670 03/01/2025 Bộ Công an Bình Yên Thái Nguyên YSĐK

101 Nông Văn Lam 18/08/1986 Nam 006086003261 27/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Thượng Minh Thái Nguyên YSĐK

102 Bùi Thị Lan 8/15/1991 Nữ 017191009868 25/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Mường Bi Phú Thọ YSĐK

103 Nguyễn Thị Lan 5/5/1992 Nữ 017192000758 25/03/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Hòa Bình Phú Thọ YSĐK

104 Vương Thị Lan 3/10/1976 Nữ 010176000849 24/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Bản Lầu Lào Cai YSĐK

105 Phạm Thị Lan 8/13/1990 Nữ 010190008244 09/05/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Phong Hải Lào Cai YSĐK

106 La Thị Lan 4/9/1984 Nữ 006184003893 7/31/2024 Bộ Công An Phủ Thông Thái Nguyên YSĐK

107 Nguyễn Thuý Lành 2/20/1986 Nữ 034186012637 3/31/2025 Bộ Công An Chương Dương Hà Nội YSĐK

108 Nguyễn Minh Lập 8/8/1986 Nam 026086000126 23/02/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Sơn Đông Phú Thọ YSĐK

109 Dương Thị Lệ 9/23/1990 Nữ 006190003453 6/24/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Tân Kỳ Thái Nguyên YSĐK

110 Nguyễn Thị Liên 4/14/1991 Nữ 017191001105 01/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Mường Bi Phú Thọ YSĐK

111 Nguyễn Thị Kim Liên 13/12/2005 Nữ 026305004432 14/06/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Vĩnh Tường Phú Thọ YSĐK

112 Nguyễn Thị Kim Liên 9/19/1982 Nữ 025182022518 07/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Baảo Thắng Lào Cai YSĐK

113 Mai Thị Mỹ Linh 4/15/2004 Nữ 008304002485 16/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Hàm Yên Tuyên Quang YSĐK

114 Đồng Thị Linh 3/16/1996 Nữ 017196002412 25/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Thịnh Minh Phú Thọ YSĐK

115 Bàn Thùy Linh 3/18/1992 Nữ 010192008983 27/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Cam Đường Lào Cai YSĐK

116 Vũ Thị Diệu Linh 01/12/2004 Nữ 026304005434 08/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Tam Sơn Phú Thọ YSĐK



117 Đặng Thị Loan 8/4/1990 Nữ 017190004903 09/05/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Tiền Phong Phú Thọ YSĐK

118 Bùi Thị Phương Loan 2/8/1998 Nữ 017198001448 02/06/2023 Cục CSQLHC về 
TTXH Đoàn Kết Lai Châu YSĐK

119 Dương Thị Thanh Loan 08/11/1987 Nữ 019187000708 04/03/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Tam Dương Phú Thọ YSĐK

120 Nguyễn Thị Ánh Luyện 2/17/1987 Nữ 010187008634 12/07/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Gia Phú Lào Cai YSĐK

121 Vũ Thị Lương 11/08/1996 Nữ 030196015364 22/12/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Trần Hưng Đạo Hải Phòng YSĐK

122 Lương Thị Mai Lý 8/4/1989 Nữ 010189008413 27/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Lào Cai Lào Cai YSĐK

123 Bùi Thị Mai 22/11/1982 Nữ 017182008439 25/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Mường Thàng Phú Thọ YSĐK

124 Lê Thị Ngọc Mai 24/9/1987 Nữ 001187053381 10/07/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Cổ Đô Hà Nội YSĐK

125 Phan Thị Mai 12/9/1986 Nữ 001186026932 04/05/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Yên Bài Hà Nội YSĐK

126 Trần Thị Mi 2/23/1986 Nữ 034186014539 12/16/2025 Bộ công an Văn Bàn Lào Cai YSĐK

127 Vàng Dùng Mới 9/16/1986 Nữ 010186001212 24/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Bản Lầu Lào Cai YSĐK

128 Bùi Hồng Nam 17/09/2005 Nam 025205001453 06/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Tu Vũ Phú Thọ YSĐK

129 Nguyễn Thị Nga 5/17/1988 Nữ 034188003353 14/09/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Diên Hà Hưng Yên YSĐK

130 Nguyễn Thị Hồng Nga 10/2/2004 Nữ 026304000821 05/05/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Tam Dương Phú Thọ YSĐK

131 Đặng Thị Ngà 10/20/1989 Nữ 006189004603 3/12/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Phủ Thông Thái Nguyên YSĐK

132 Vi Khánh Ngân 5/9/2005 Nữ 025305008358 09/05/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Việt Trì Phú Thọ YSĐK

133 Lường Thị Ngân 6/7/1991 Nữ 006191003392 6/27/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Phủ Thông Thái Nguyên YSĐK

134 Nguyễn Thị Ngần 5/1/1980 Nữ 025180001179 07/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Bảo Thắng Lào Cai YSĐK

135 Nông Văn Nghị 10/24/1992 Nam 006092002293 9/8/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Cao Minh Thái Nguyên YSĐK

136 Bùi Thị Nghiệp 5/23/1984 Nữ 017184005879 16/09/2024 Bộ Công an Mường Bi Phú Thọ YSĐK

137 Đinh Thị Bảo Ngọc 4/24/1989 Nữ 017189002118 13/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Đà Bắc Phú Thọ YSĐK

138 Nguyễn Bảo Ngọc 3/29/1991 Nữ 010191005749 14/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Lào Cai Lào Cai YSĐK

139 Bùi Thị Nguyệt 4/8/1985 Nữ 017185005439 10/01/2025 Bộ Công an Toàn Thắng Phú Thọ YSĐK

140 Bùi Thị Nguyệt 1/1/1989 Nữ 017189007259 11/08/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Tân Lạc Phú Thọ YSĐK

141 Đỗ Thị Nguyệt 17/08/1979 Nữ 001179031105 25/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Cổ Đô Hà Nội YSĐK

142 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 8/28/1984 Nữ 010184006868 10/8/2024 Bộ công an Lào Cai Lào Cai YSĐK

143 Trần Thị Nhàn 04/01/1988 Nữ 026288001610 09/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Đạo Trù Phú Thọ YSĐK

144 Lục Thị Nhân 10/11/1991 Nữ 004191007629 13/07/2023 Cục CSQLHC về 
TTXH Chợ Đồn Thái Nguyên YSĐK

145 Hoàng Thị Thu Nhiệm 3/22/1997 Nữ 008197003010 15/09/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Phù Lưu Tuyên Quang YSĐK

146 Trần Mỹ Nhung 26/5/1984 Nữ 001184013910 04/06/2024 Cục CSQLHC về 
TTXH Cổ Đô Hà Nội YSĐK



147 Phùng Hiếu Phát 07/11/2007 Nam 001207037472 07/01/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Vật Lại Hà Nội YSĐK

148 Phạm Hồng Phong 5/10/1989 Nam 010089004703 09/05/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Lào Cai Lào Cai YSĐK

149 Nguyễn Văn Phú 12/8/1983 Nam 001083010971 04/08/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Tây Phương Hà Nội YSĐK

150 Đỗ Văn Phúc 4/20/1989 Nam 015089000990 23/02/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Cao Sơn Lào Cai YSĐK

151 Vàng Thị Phương 4/14/1987 Nữ 010187000936 4/25/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Trịnh Tường Lào Cai YSĐK

152 Lâm Thị Thanh Phương 08/05/2005 Nữ 026305002017 09/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Xã Bản Nguyên Tỉnh Phú Thọ YSĐK

153 Hoàng Thị Kim Phương 23/09/1992 Nữ 001192047165 20/07/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Cổ Đô Hà Nội YSĐK

154 Nguyễn Thị Phượng 2/20/1990 Nữ 026190005462 20/02/1990 Cục CSQLHC về 
TTXH Hải Lựu Phú Thọ YSĐK

155 Nguyễn Hồng Quân 19/10/1991 Nam 026091006598 25/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Hải Lựu Phú Thọ YSĐK

156 Lê Thanh Quý 21/10/1994 Nam 012094001037 01/05/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Tân Uyên Lai Châu YSĐK

157 Vũ Thị Quyên 4/24/1993 Nữ 019193003190 25/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Quân Chu Thái Nguyên YSĐK

158 Hứa Thị Quỳnh 1/1/1989 Nữ 006189003102 24/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Vĩnh Thông Thái Nguyên YSĐK

159 Vàng Thị Săm 10/4/1991 Nữ 010191002976 17/12/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Cốc San Lào Cai YSĐK

160 Phạm Thị Ngọc Sâm 20/11/1986 Nữ 001186028961 24/07/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Quảng Oai Hà Nội YSĐK

161 Thào Sềnh 06/01/1991 Nam 010091003844 24/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Cao Sơn Lào Cai YSĐK

162 Tráng Lèn Sơn 27/8/1975 Nam 010075000814 24/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Bản Lầu Lào Cai YSĐK

163 Nông Thanh Sơn 12/4/1990 Nam 019090015149 24/03/2025 Bộ Công an Định Hóa Thái Nguyên YSĐK

164 Lỳ Pó Sừ 2/3/1994 Nữ 012194007351 16/06/2023 Cục CSQLHC về 
TTXH Bum Tờ Lai Châu YSĐK

165 Vàng Thị Sương 11/5/1993 Nữ 010193006133 14/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Mường Hum Lào Cai YSĐK

166 Lù Thị Sưởng 3/2/1988 Nữ 010188005483 6/24/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Bát Xát Lào Cai YSĐK

167 Vũ Minh Tâm 20/11/1985 Nữ 008185011088 18/08/2025 Bộ Công anh Minh Xuân Phú Thọ YSĐK

168 Nguyễn Thị Tâm 12/24/1989 Nữ 010189001309 25/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Tằng Loỏng Lào Cai YSĐK

169 Nguyễn Thị Tâm 01/01/1986 Nữ 026186006311 25/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Đạo Trù Phú Thọ YSĐK

170 Bùi Văn Tình 3/8/1990 Nam 017090000523 01/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Mường Bi Phú Thọ YSĐK

171 Lù Văn Tình 12/25/1989 Nam 010089008421 09/05/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Phong Hải Lào Cai YSĐK

172 Nguyễn Hoàng Tô 28/9/1992 Nam 006092002697 11/08/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Bạch Thông Thái Nguyên YSĐK

173 Lê Thị Hồng Tú 6/26/1989 Nữ 026189001567 28/05/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Sông Lô Phú Thọ YSĐK

174 Nguyễn Thanh Tú 01/08/1990 Nữ 025190019916 01/09/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Văn Bàn Lào Cai YSĐK

175 Hà Thanh Tùng 08/02/2002 Nam 025202012616 18/12/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Thượng Long Phú Thọ YSĐK

176 Bùi Mạnh Tùng 13/11/2005 Nam 025205001783 13/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Việt Trì Phú Thọ YSĐK



177 Bùi Thị Tụy 17/12/1988 Nữ 017188009937 25/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Thống Nhất Phú Thọ YSĐK

178 Giang Ngọc Tuyên 10/9/1986 Nam 033086008008 11/01/2024 Cục CSQLHC về 
TTXH Tân Lạc Phú Thọ YSĐK

179 Đinh Thị Tuyết 4/2/1988 Nữ 037188006411 25/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Đà Bắc Phú Thọ YSĐK

180 Nguyễn Thị Tuyết 5/2/1982 Nữ 036182028184 17/12/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Cam Đường Lào Cai YSĐK

181 Đỗ Thị Tuyết 1/4/1982 Nữ 001182054191 10/07/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Cổ Đô Hà Nội YSĐK

182 Nguyễn Thị Tươi 19/08/1984 Nữ 001184054753 13/08/2024 Bộ Công An Cổ Đô Hà Nội YSĐK

183 Nguyễn Hũu Thái 30/06/2005 Nam 025205000746 30/09/2024 Bộ Công an Thanh Thủy Phú Thọ YSĐK

184 Nguyễn Hồng Thái 12/16/1989 Nam 010089000451 01/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Võ Lao Lào Cai YSĐK

185 Khuất Thị Thanh 09/11/1987 Nữ 001187038323 25/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Quảng Oai Hà Nội YSĐK

186 Nguyễn Thị Thanh Thảo 9/7/2005 Nữ 025305001060 02/10/2023 Cục CSQLHC về 
TTXH Hạ Hòa Phú Thọ YSĐK

187 Hà Thị Thảo 30/05/1988 Nữ 026188014886 04/09/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Yên Lạc Phú Thọ YSĐK

188 Nguyễn Thị 
Phương Thảo 28/06/1991 Nữ 025191016256 25/07/2024 Bộ Công an Thanh Miếu Phú Thọ YSĐK

189 Hoàng Thị Thảo 7/3/1986 Nữ 006186005025 5/4/2023 Cục CSQLHC về 
TTXH Trần Phú Thái Nguyên YSĐK

190 Xa Văn Theo 8/12/1983 Nam 017083003710 25/08/2023 Cục CSQLHC về 
TTXH Tân Pheo Phú Thọ YSĐK

191 Nông Ngọc Thế 9/17/1990 Nam 010090002296 12/7/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Bản Lầu Lào Cai YSĐK

192 Hoàng Thị Thiết 08/12/1988 Nữ 006188005361 11/08/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Nam Cường Thái Nguyên YSĐK

193 Tráng Văn Thìn 10/3/1988 Nam 010088001224 4/16/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Mường Khương Lào Cai YSĐK

194 Luân Thị Thoa 25/12/1991 Nữ 006191002407 27/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Quảng Bạch Thái Nguyên YSĐK

195 Vũ Thị Thoa 2/1/1987 Nữ 006187000753 4/24/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Phủ Thông Thái Nguyên YSĐK

196 Bùi Thị Thơ 2/25/1984 Nữ 017184010353 06/12/2024 Bộ Công an Đức Nhàn Phú Thọ YSĐK

197 Đỗ Thị Thơm 26/03/1991 Nữ 001191018027 22/11/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Thư Lâm Hà Nội YSĐK

198 Hoàng Thị Thuỳ 10/4/1984 Nữ 010184000847 12/23/2024 Bộ Công an Lào Cai Lào Cai YSĐK

199 Nguyễn Thị Thuỷ 5/13/1983 Nữ 010183008685 10/12/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Gia Phú Lào Cai YSĐK

200 Trương Thị Thùy 4/24/1992 Nữ 010192000344 19/11/2024 Bộ Công an Mường Khương Lào Cai YSĐK

201 Nguyễn Thị Bích Thủy 25/11/1979 Nữ 001179046899 27/09/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Tây Phương Hà Nội YSĐK

202 Nguyễn Thị Thủy 01/12/1991 Nữ 001191043744 24/07/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Tây Phương Hà Nội YSĐK

203 Phạm Thị Thu Thủy 16/09/1988 Nữ 026188002135 08/03/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Đạo Trù Phú Thọ YSĐK

204 Lục Trí Thức 7/7/1994 Nam 010094005747 25/08/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Bản Lầu Lào Cai YSĐK

205 Hoàng Giang Thương 9/1/1986 Nữ 026186005418 01/09/1986 Cục CSQLHC về 
TTXH Sông Lô Phú Thọ YSĐK

206 Lê Thị Hoài Thương 3/24/1990 Nữ 010190001996 11/08/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Gia Phú Lào Cai YSĐK



207 Phan Thị Thương 8/2/1995 Nữ 010195001479 6/24/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Bát Xát Lào Cai YSĐK

208 Lê Thị Huyền Trang 4/11/2005 Nữ 025305002945 22/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Bản Nguyên Phú Thọ YSĐK

209 Nguyễn Thị Kiều Trang 11/11/2005 Nữ 026305001581 25/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Vĩnh Phú Phú Thọ YSĐK

210 Nguyễn Huyền Trang 8/16/1982 Nữ 010182005778 8/11/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Gia Phú Lào Cai YSĐK

211 Đinh Thị Trang 28/12/1994 Nữ 017194006460 23/08/2024 Bộ Công an Đà Bắc Phú Thọ YSĐK

212 Nguyễn Thị Huyền Trang 6/25/1988 Nữ 001188003480 10/5/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Yên Bài Hà Nội YSĐK

213 Nguyễn Thị Thùy Trâm 5/17/1983 Nữ 017183008134 14/10/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Thống Nhất Phú Thọ YSĐK

214 Thào Trổ 4/3/1988 Nam 010088007798 24/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Cao Sơn Lào Cai YSĐK

215 Phùng Đức Trung 2/27/2005 Nam 001205034790 15/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Bất Bạt Hà Nội YSĐK

216 Nguyễn Xuân Trường 03/10/1989 Nam 015089005893 25/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Văn Chấn Lào Cai YSĐK

217 Nguyễn Thị Mai Uyên 4/25/1999 Nữ 034199011236 18/07/2024 Bộ Công An Minh Thọ Hưng Yên YSĐK

218 Đinh Thị Vân 27/10/1987 Nữ 017187014985 09/05/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Cao Sơn Phú Thọ YSĐK

219 Nguyễn Thị Vân 2/28/1989 Nữ 001189023968 18/12/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Trần Phú Hà Nội YSĐK

220 Hoàng Thị Thúy Vân 15/11/1993 Nữ 015193005604 11/08/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Mường Khương Lào Cai YSĐK

221 Chu Thị Viện 05/01/1982 Nữ 001182056634 24/07/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Quảng Oai Hà Nội YSĐK

222 Lê Thị Việt 12/08/1987 Nữ 026187015793 18/12/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Sông Lô Phú Thọ YSĐK

223 Lường Thế Vinh 9/2/1992 Nam 006092004145 04/05/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Thanh Thịnh Thái Nguyên YSĐK

224 Bùi Sơn Vũ 9/20/1994 Nam 010094009128 5/8/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Văn Bàn Lào Cai YSĐK

225 Đinh Thị Kim Xuân 3/14/1993 Nữ 017193010673 26/07/2024 Bộ Công an Đà Bắc Phú Thọ YSĐK

226 Nguyễn Thị Xuân 7/27/1994 Nữ 001194031395 10/05/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Vân Hòa Hà Nội YSĐK

227 Trần Thị Xuyến 12/25/1984 Nữ 006184002569 11/5/2024 Bộ Công An Thanh Thịnh Thái Nguyên YSĐK

228 Phạm Thị Yến 07/02/2007 Nữ 008307003998 09/05/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Yên Sơn Tuyên Quang YSĐK

229 Nguyễn Thị Yến 8/20/1992 Nữ 017192004504 25/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Thống Nhất Phú Thọ YSĐK

230 Hoàng Thị Hải Yến 1/22/1997 Nữ 006197004993 24/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Thanh Thịnh Thái Nguyên YSĐK

231 Đỗ Thị Bình 4/30/1999 Nữ 026199001228 2/6/2003 Cục CSQLHC về 
TTXH Mường Cơi Sơn La Dược

232 Đinh Văn Duyệt 30/12/1989 Nam 025089015820 09/05/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Minh Đài Phú Thọ Dược

233 Đỗ Thùy Dương 7/16/2002 Nữ 025302005197 24/6/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Việt Trì Phú Thọ Dược

234 Vũ Thu Hiền 11/7/2007 Nữ 019307003699 19/4/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Văn Hán Thái Nguyên Dược

235 Đỗ Văn Hiệp 20/11/1993 Nam 025093011578 12/11/2025 Bộ Công An Bình Phú Phú Thọ Dược

236 Nguyễn Minh Hiếu 9/14/2006 Nam 001206003276 9/9/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Cầu Giấy Hà Nội Dược



237 Hoàng Thị Khánh Hòa 4/14/2000 Nữ 024300011909 10/2/2025 Bộ Công An Sơn Động Bắc Ninh Dược

238 Trần Thị Huệ 1/8/1992 Nữ 015192007799 9/5/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Mậu A Lào Cai Dược

239 Nguyễn Thị Thu Huyền 5/24/2006 Nữ 008306001855 24/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Bình Ca Tuyên Quang Dược

240 Bùi Thanh Hương 19/10/2005 Nữ 025305007931 28/5/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Đoan Hùng Phú Thọ Dược

241 Nguyễn Thị Hường 2/5/1991 Nữ 025191007433 11/7/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Thanh Sơn Phú Thọ Dược

242 Lê Khánh Linh 21/9/2002 Nữ 025302005571 2/7/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Đoan Hùng Phú Thọ Dược

243 Nguyễn Thị Thùy Linh 6/7/2000 Nữ 025300011962 20/5/2025 Cục CSQLHC về 
TTXH Tiên Lương Phú Thọ Dược

244 Phạm Thị Mai 7/23/2001 Nữ 008301004632 21/03/2025 Bộ Công An Bình Ca Tuyên Quang Dược

245 Nông Thị Nét 26/11/1997 Nữ 015197004603 25/6/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Lục Yên Lào Cai Dược

246 Phạm Minh Nguyệt 23/5/2002 Nữ 001302001781 29/4/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Tây Hồ Hà Nội Dược

247 Phạm Thanh Oanh 9/23/1995 Nữ 026095004671 16/4/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Vĩnh Yên Phú Thọ Dược

248 Nguyễn Thị Phương 24/11/1999 Nữ 026199004308 12/12/2024 Cục CSQLHC về 
TTXH Sơn Đông Phú Thọ Dược

249 Đỗ Anh Tuấn 1/26/1995 Nam 008095000404 2/4/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Minh Xuân Tuyên Quang Dược

250 Nguyễn Thị 
Phương Thanh 6/15/2002 Nữ 025302000424 29/3/2021 Cục CSQLHC về 

TTXH Thu Cúc Phú Thọ Dược

251 Phạm Thị Thu Thảo 8/22/2002 Nữ 011302006119 8/11/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Na Sang Điện Biên Dược

252 Đỗ Thị Thanh Thúy 4/12/1997 Nữ 026197001061 30/8/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Sông Lô Phú Thọ Dược

253 Nguyễn Thị Huyền Trang 5/8/1993 Nữ 025193004854 17/8/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Phù Ninh Phú Thọ Dược

254 Trần Thị Huyền Trang 9/2/2007 Nữ 025307012386 4/3/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Hùng Việt Phú Thọ Dược

255 Lê Thị Thúy Trang 27/10/1992 Nữ 025192002954 25/4/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Bản Nguyên Phú Thọ Dược

256 Nguyễn Thu Trang 7/1/1989 Nữ 025189003254 7/4/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Việt Trì Phú Thọ Dược

257 Nguyễn Thị Hải Yến 2/7/1987 Nữ 015187013198 11/8/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Lục Yên Lào Cai Dược

258 Nguyễn Văn Dũng 18/09/1988 Nam 026088010417 09/05/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Tam Hồng Phú Thọ Dược

259 Khoàng Thị Hạnh 08/10/1995 Nữ 011195000290 12/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Nà Hỳ Điện Biên Dược

260 Võ Thị Hằng 23/02/1982 Nữ 042182005370 27/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Trường Lưu Phú Thọ Dược

261 Nguyễn Thị Hiền 07/09/1987 Nữ 025187013290 09/05/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Bảo Thắng Lào Cai Dược

262 Đồng Thị Huế 21/10/1996 Nữ 012196005404 13/07/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Đoàn Kết Lai Châu Dược

263 Vi Thị Bích Huệ 12/10/1988 Nữ 002188009168 09/05/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Phú Linh Tuyên Quang Dược

264 Tòng Thị Mai 12/09/1991 Nữ 014191009976 04/09/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Mường La Sơn La Dược

265 Đinh Thị Thu Nga 24/03/1987 Nữ 037187006293 28/06/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Khương Đình Hà Nội Dược

266 Phan Thu Thuỷ 06/08/1986 Nữ 006186000631 28/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Hiệp Lục, Thái Nguyên Dược



267 Phạm Thị Trang 20/03/1991 Nữ 001191027685 15/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Tam Dương Phú Thọ Dược

268 Lừ Thị Yến 01/08/1994 Nữ 014194010334 02/10/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Tạ Khoa Sơn La Dược

269 Phùng Văn Chung 10/11/1991 Nam 012091002477 04/10/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Lào Cai Lào Cai ĐD

270 Trần Ngọc Dự 13/12/1989 Nam 008089005987 24/08/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Minh Xuân Tuyên Quang ĐD

271 Nguyễn Hồng Hoa 27/10/1999 Nam 001099004765 18/07/2025 Bộ Công An Quảng Oai Hà Nội ĐD

272 Phạm Văn Hoan 28/03/1993 Nam 031093010809 28/06/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Chấn Hưng Hải Phòng ĐD

273 Đào Thị Huệ 24/02/1995 Nữ 025195002061 24/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Hy Cương Phú Thọ ĐD

274 Nguyễn Văn Huy 27/10/1999 Nam 001099004765 18/07/2025 Bộ Công An Quảng Oai Hà Nội ĐD

275 Vũ Minh Khánh 25/03/1993 Nam 008093007657 07/09/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Thái Hòa Tuyên Quang ĐD

276 Đỗ Thị Thuỳ Linh 27/01/2005 Nữ 025305010078 13/05/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Vạn Xuân Phú Thọ ĐD

277 Nguyễn Lệ Nhật 20/03/2004 Nữ 002304008917 20/05/2025 Bộ Công An Bắc Mê Tuyên Quang ĐD

278 Nguyễn Xuân Quang 24/08/1982 Nam 001082032712 12/01/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Phúc Thọ Hà Nội ĐD

279 Hoàng Thị Thu Thảo 08/12/1990 Nữ 025190019981 13/08/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Thanh Sơn Phú Thọ ĐD

280 Nguyễn Thúy Hạnh 30/11/1998 Kinh 025198011600 07/04/2026 Cục CSQLHC về 
TTXH Nông Trang Phú Thọ ĐD

281 Đinh Thị Hòa 08/05/2004 Mường 017304000410 29/03/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Vân Sơn Phú Thọ ĐD

282 Trần Thị Thanh Hường 22/08/2002 Kinh 001302029105 20/07/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Cổ  Đô Hà Nội ĐD

283 Nguyễn Oanh Kiều 17/12/2002 Kinh 008302004846 05/07/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Yên Sơn Tuyên Quang ĐD

284 Nguyễn Thị Thúy Nga 21/11/1996 Kinh 025196000496 13/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Yên Lập Phú Thọ ĐD

285 Phạm Thị Ngọ 15/08/1991 Kinh 030191015789 03/07/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Chí Minh Hải Phòng ĐD

286 Nguyễn Thúy Vân 11/08/1983 Kinh 031183003198 31/08/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH An Biên Hải Phòng ĐD

287 Nguyễn Thị Dung 08/02/1991 Nữ 015191005740 28/9/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Bảo Thắng Lào Cai YHCT

288 Nguyễn Ngọc Dũng 23/08/1990 Nam 025090005224 6/12/2023 Cục CSQLHC về 
TTXH Đào Xá Phú Thọ YHCT

289 Bùi Minh Đức 06/04/1997 Nam 034097012955 14/9/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Trà Lý Hưng Yên YHCT

290 Phạm Thị Hảo 19/10/1987 Nữ 030187022798 25/6/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Chu Văn An Hải Phòng YHCT

291 Phan Thị Thu Hằng 13/10/1994 Nữ 042194002426 22/04/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Đồng Môn Hà Tĩnh YHCT

292 Phí Thị Thanh Nga 26/01/1987 Nữ 025187002902 27/3/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Thanh Sơn Phú Thọ YHCT

293 Nguyễn Thị Bích Ngọc 25/06/1987 Nữ 025187012884 30/08/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Tu Vũ Phú Thọ YHCT

294 Mai Quỳnh Oanh 02/08/2004 Nữ 024304014193 17/5/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Xuân Lương Bắc Ninh YHCT

295 Lê Thị Thu Phương 14/05/2001 Nữ 038301005015 10/10/2023 Cục CSQLHC về 
TTXH TP. Hà Giang Tuyên Quang YHCT

296 Nguyễn Thị Phượng 28/08/1992 Nữ 019192009600 28/08/1992 Cục CSQLHC về 
TTXH Quân Chu Thái Nguyên YHCT



297 Nguyễn Thị Hải Phượng 07/12/1990 Nữ 025190016162 12/7/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Võ Miếu Phú Thọ YHCT

298 Trần Thị Thanh Tâm 20/12/1990 Nữ 025190001249 27/4/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Thanh Liệt Hà Nội YHCT

299 Trương Hoàng Tuân 25/05/1982 Nam 025082002112 1/4/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Yên Lập Phú Thọ YHCT

300 Nguyễn Mạnh Tường 20/09/1994 Nam 026094007090 11/8/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Vĩnh Thành Phú Thọ YHCT

301 Cao Xuân Thái 21/09/1994 Nam 025094005626 19/2/2024 Cục CSQLHC về 
TTXH Nông Trang Phú Thọ YHCT

302 Lê Xuân Thịnh 31/12/1994 Nam 025094002479 16/4/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Hiền Quan Phú Thọ YHCT

303 Nguyễn Hữu Thọ 16/02/1994 Nam 052094000697 25/4/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Vĩnh Phúc Phú Thọ YHCT

304 Sằm Đức Thuận 13/07/2003 Nam 002203010117 13/5/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Bắc Mê Tuyên Quang YHCT

305 Nguyễn Tiến Thường 01/05/1985 Nam 026085002445 13/5/2025 Bộ công an Yên Lạc Phú Thọ YHCT

306 Bùi Huyền Trang 25/03/1988 Nữ 025188003479 3/4/2021 Cục CSQLHC về 
TTXH Phong Châu Phú Thọ YHCT

307 Lê Thị Hoàng Yến 25/05/1990 Nữ 019190015259 8/5/2022 Cục CSQLHC về 
TTXH Phong Châu Phú Thọ YHCT


